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KẾ HỌẠCH GIÁO DỤC KHỐI MẦM 

CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON HÒA PHÚ CỦA BÉ 

Thời gian: 3 tuần ( Từ ngày: 15/09– 19/9/2025 

 

Tuần 1: Lớp mầm của bé (từ ngày: 15/09– 19/9/2025 

Tuần 2: Bạn bè của bé  (từ ngày 22/09 – 26/9/2025 

Tuần 3: Công việc của các cô, chú trong trường mầm non (từ ngày 

29/9 – 3/10/2025 

 

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 

 

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT 1:  Hô hấp: hít vào thở ra 

MT 5:. Bật về phía trước 

MT 13: Cháu có kỹ năng rửa tay, lau tay bằng khăn ướt, tự làm 1 số công việc tại 

trường. 

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 50: So sánh sự giống-khác nhau của 2 con vật, cây, hoa, quả. 

MT 51: Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo 

yêu cầu. 

MT 52: Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân.     .     

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 77: Một số qui định ở lớp, gia đình và nơi công cộng 

MT 78:  Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép 

MT 79: Lắng  nghe cô và bạn nói  

IV. PHÁT TRIỂM THẨM MỸ 

MT 83: Phối hợp, thỏa thuận với bạn khi chơi, làm nhiệm vụ 
MT 85: Bỏ rác vào thùng rác. Giữ vệ sinh môi trường 

V. PHÁT TRIỄN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG  XÃ HỘI 

MT 105: Một số qui định ở lớp, gia đình và nơi công cộng 

MT 107:  Lắng  nghe cô và bạn nói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ  HOẠCH GIÁO DỤC 

CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ 

Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 15/9 đến ngày 3/10/2025 

1. MẠNG NỘI DUNG 

Mục tiêu   Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

MT 1:  - Thực hiện đủ các 

động tác phát triển các nhóm cơ 

và hô hấp trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn 

- Hô hấp: hít vào thở ra 

Tay 

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía 

trước, sang 2 bên 

+ Co và duỗi tay, vô 2 tay 

vào nhau( phía trước, hía 

sau, trên đầu) 

-Lưng, bụng, lườn 

+ Cúi về phía trước ngửa 

người ra sau 

+ Quay sang trái, sang phải 

+ Nghiêng người sang trái, 

sang phải 

- Chân 

+ Bước lên phía trước, bước 

sang ngang: ngồi xổm; đứng 

lên; bật tại chỗ 

TDGH: Chạy theo 

đường thẳng 

- Đi theo đường hẹp 

- Bật sâu 15cm 

MT 5:  Biết phối hợp vận động 

các giác quan. Bật tiến về phía 

trước 

 

Bật tại chỗ 

-Bật về phía trước. 

-Bật xa 20-25 cm 

Giờ đón trả trẻ, 

TDS, GDLG, 

GDVS, khám tay 

MT13:  Tự phục vụ trong sinh 

hoạt hằng ngày tại trường: 

+ Cháu biết rửa tay trước khi 

ăn, sau khi đi vệ sinh. 

+Tháo tất, cởi quần, áo… . 

-  Cháu có kỹ năng rửa tay, 

lau tay bằng khăn ướt, tự 

làm 1 số công việc tại 

trường. 

+Tập thói quen rửa tay bằng 

xà phòng. 

+Tập luyện thao tác rửa tay 

đúng cách theo 6 bước. 

+Rửa tay bằng xà phòng 

trước khi ăn, sau khi đi vệ 

sinh và khi tay bẩn.  

+Tháo tất, cởi quần, áo… 

 

Phát triển nhận thức 

MT 50:  Nhận xét , trò chuyện 

về đặc điểm, sự khác nhau, 

giống nhau của các đối tượng 

được quan sát 

- So sánh sự giống-khác 

nhau của 2 con vật, cây, hoa, 

quả. 

-So sánh sự giống và khác 

của 2-3 ĐDĐC. 

LQVT: Các hình 

khác nhau 

- Các hình giống 

nhau 

- Số lượng 1 và 2 

MT 51:  Sử dụng các vật liệu - Chắp ghép các hình hình 

học để tạo thành các hình 
-KPKH:  Quan sát 



khác nhau để tạo ra các hình 

đơn giản. 

mới theo ý thích và theo yêu 

cầu. 

đàm thoại về đồ 

chơi lớp học của bé. 

- Đàm thoại với trẻ 

về các bạn của bé 

- Tìm hiểu về công 

việc của cô, chú 

trong trường 

MT 52: Biết họ, tên, tuổi, giới 

tính của bản thân khi được hỏi, 

trò chuyện 

-Họ tên, tuổi, giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, sở thích của 

bản thân.     

 

Phát triển ngôn ngữ 

MT 77:   -Thực hiện được 1 số 

qui định ở lớp và gia đình: sau 

khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi 

qui định, giờ ngủ không làm ồn, 

vâng lời ông bà cha mẹ. 

- Một số qui định ở lớp, gia 

đình và nơi công cộng ( để 

đồ dùng đồ chơi đúng chỗ; 

trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên 

phải lề đường ) 

PTNN:  Thơ 

“Bé đến lớp” 

- Đôi bạn tốt 

 

MT 78:   Biết nói lời cảm ơn, 

xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 

-  Lắng nghe ý kiến của 

người khác, sử dụng lời nói 

và cử chỉ lễ phép 

 

MT 79: -Chú ý nghe khi cô, 

bạn nói. 

-  Lắng  nghe cô và bạn nói  

Phát triển thẩm mỹ 

MT 83: - Biết trao đổi, thỏa 

thuận với bạn để thực hiện hoạt 

động chung ( chơi, trực nhật 

….. ) 

- Phối hợp, thỏa thuận với 

bạn khi chơi, làm nhiệm vụ. 
 

- Tạo hình:  Tô màu 

đu quay 

- Tô màu ;ồng đèn 

- Tô màu chùm 

bóng bay 

- GDAN: Dạy hát “ 

Trường chúng cháu 

là trường mầm non” 

- Bé rất ngoan  

- Vui đến trường 

MT 85:  Bỏ rác đúng nơi qui 

định 

 

Bỏ rác vào thùng rác. 

-Giữ vệ sinh môi trường 

 

Phát triển tình cảm – xã hội 

MT 105:  - Thực hiện được 1 số 

qui định ở lớp và gia đình: sau 

khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi 

qui định, giờ ngủ không làm ồn, 

vâng lời ông bà cha mẹ. 

- Một số qui định ở lớp, gia 

đình và nơi công cộng ( để 

đồ dùng đồ chơi đúng chỗ; 

trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên 

phải lề đường ) 

- sau khi chơi xếp đồ chơi 

 



 

không tranh giành đồ chơi , 

vâng lời bố mẹ 

MT 107:  Chú ý nghe khi cô, 

bạn nói 
-  Lắng  nghe cô và bạn nói. -   HĐVC, Thực 

hiện mọi lúc mọi 

nơi, trong mọi hoạt 

động 

 

2.MẠNG CHỦ ĐỀ 

 “TRƯỜNG  MẦM NON HÒA PHÚ CỦA BÉ” (3 tuần) 

(Từ ngày 15/9 đến ngày 3/10/2025 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 1: LỚP MẦM CỦA BÉ 

       (Từ 15/9 -> 19/9/2025) 

 

 

 

Tuần  2: BẠN BÈ CỦA BÉ 

 (Từ 22/9 -> 26/9/2025) 

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON HÒA PHÚ CỦA BÉ 

 

Tuần 3: CÔNG VIỆC CỦA CÁC CÔ, CHÚ  

  TRONG TRƯỜNG MẦM NON 

(Từ 29/9 -> 03/10/2025) 

 



3. MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ NHÁNH ( 3 Tuần) 

 

TUẦN 1: TRƯỜNG MẦM NON HÒA PHÚ CỦA BÉ 

(Thực hiện từ ngày : 15 / 9 / 2025 - 19/ 9 /2025) 

Mục tiêu   Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

MT 1:  - Thực hiện đủ các động 

tác phát triển các nhóm cơ và hô 

hấp trong bài tập thể dục theo 

hướng dẫn 

- Hô hấp: hít vào thở ra 

Tay 

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía 

trước, sang 2 bên 

+ Co và duỗi tay, vô 2 tay 

vào nhau( phía trước, hía 

sau, trên đầu) 

-Lưng, bụng, lườn 

+ Cúi về phía trước ngửa 

người ra sau 

+ Quay sang trái, sang phải 

+ Nghiêng người sang trái, 

sang phải 

- Chân 

+ Bước lên phía trước, bước 

sang ngang: ngồi xổm; đứng 

lên; bật tại chỗ 

TDGH: Chạy theo 

đường thẳng 

 

MT 5:  Biết phối hợp vận động 

các giác quan. Bật tiến về phía 

trước 

 

Bật tại chỗ 

-Bật về phía trước. 

-Bật xa 20-25 cm 

Giờ đón trả trẻ, 

TDS, GDLG, 

GDVS, khám tay 

MT13:  Tự phục vụ trong sinh 

hoạt hằng ngày tại trường: 

+ Cháu biết rửa tay trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh. 

+Tháo tất, cởi quần, áo… . 

-  Cháu có kỹ năng rửa tay, 

lau tay bằng khăn ướt, tự 

làm 1 số công việc tại 

trường. 

+Tập thói quen rửa tay bằng 

xà phòng. 

+Tập luyện thao tác rửa tay 

đúng cách theo 6 bước. 

+Rửa tay bằng xà phòng 

trước khi ăn, sau khi đi vệ 

sinh và khi tay bẩn.  

+Tháo tất, cởi quần, áo… 

 

Phát triển nhận thức 

MT 50:  Nhận xét , trò chuyện 

về đặc điểm, sự khác nhau, 

giống nhau của các đối tượng 

được quan sát 

- -So sánh sự giống-khác 

nhau của 2 con vật, cây, hoa, 

quả. 

-So sánh sự giống và khác 

của 2-3 ĐDĐC. 

LQVT: Các hình 

khác nhau 

MT 51:  Sử dụng các vật liệu Chắp ghép các hình hình học -KPKH:  Đàm thoại 



khác nhau để tạo ra các hình đơn 

giản. 

để tạo thành các hình mới 

theo ý thích và theo yêu cầu. 

với  

 

MT 52: Biết họ, tên, tuổi, giới 

tính của bản thân khi được hỏi, 

trò chuyện 

-Họ tên, tuổi, giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, sở thích của 

bản thân.     

 

Phát triển ngôn ngữ 

MT 77:   -Thực hiện được 1 số 

qui định ở lớp và gia đình: sau 

khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi 

qui định, giờ ngủ không làm ồn, 

vâng lời ông bà cha mẹ. 

Một số qui định ở lớp, gia 

đình và nơi công cộng ( để 

đồ dùng đồ chơi đúng chỗ; 

trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên 

phải lề đường ) 

PTNN:  Thơ 

“Bé đến lớp” 

MT 78:   Biết nói lời cảm ơn, 

xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 

-  Lắng nghe ý kiến của 

người khác, sử dụng lời nói 

và cử chỉ lễ phép 

 

MT 79: -Chú ý nghe khi cô, 

bạn nói. 

-  Lắng  nghe cô và bạn nói  

Phát triển thẩm mỹ 

MT 83: - Biết trao đổi, thỏa 

thuận với bạn để thực hiện hoạt 

động chung ( chơi, trực nhật ….. 

) 

Phối hợp, thỏa thuận với bạn 

khi chơi, làm nhiệm vụ. 
 

- Tạo hình:  Tô màu 

đu quay 

- Dạy hát “ Trường 

chúng cháu là 

trường mầm non” 

MT 85:  Bỏ rác đúng nơi qui 

định 

 

Bỏ rác vào thùng rác. 

-Giữ vệ sinh môi trường 

 

Phát triển tình cảm – xã hội 

MT 105:  - Thực hiện được 1 số 

qui định ở lớp và gia đình: sau 

khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi 

qui định, giờ ngủ không làm ồn, 

vâng lời ông bà cha mẹ. 

Một số qui định ở lớp, gia 

đình và nơi công cộng ( để 

đồ dùng đồ chơi đúng chỗ; 

trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên 

phải lề đường ) 

- sau khi chơi xếp đồ chơi 

không tranh giành đồ chơi , 

vâng lời bố mẹ 

 

MT 107:  Chú ý nghe khi cô, 

bạn nói 
-  Lắng  nghe cô và bạn nói. -   HĐVC, Thực 

hiện mọi lúc mọi 

nơi, trong mọi hoạt 

động 

 

 

 

 



TUẦN 2: BẠN BÈ CỦA BÉ 
Từ ngày: 22/ 9 / 2025 - 26/ 9 /2025 

 

Mục tiêu   Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

MT 1:  - Thực hiện đủ các 

động tác phát triển các nhóm cơ 

và hô hấp trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn 

- Hô hấp: hít vào thở ra 

Tay 

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía 

trước, sang 2 bên 

+ Co và duỗi tay, vô 2 tay 

vào nhau( phía trước, hía 

sau, trên đầu) 

-Lưng, bụng, lườn 

+ Cúi về phía trước ngửa 

người ra sau 

+ Quay sang trái, sang phải 

+ Nghiêng người sang trái, 

sang phải 

- Chân 

+ Bước lên phía trước, bước 

sang ngang: ngồi xổm; 

đứng lên; bật tại chỗ 

TDGH: Đi thoe 

đường hẹp 

 

MT 5:  Biết phối hợp vận động 

các giác quan. Bật tiến về phía 

trước 

 

Bật tại chỗ 

-Bật về phía trước. 

-Bật xa 20-25 cm 

Giờ đón trả trẻ, TDS, 

GDLG, GDVS, khám 

tay 

MT13:  Tự phục vụ trong sinh 

hoạt hằng ngày tại trường: 

+ Cháu biết rửa tay trước khi 

ăn, sau khi đi vệ sinh. 

+Tháo tất, cởi quần, áo… . 

-  Cháu có kỹ năng rửa tay, 

lau tay bằng khăn ướt, tự 

làm 1 số công việc tại 

trường. 

+Tập thói quen rửa tay bằng 

xà phòng. 

+Tập luyện thao tác rửa tay 

đúng cách theo 6 bước. 

+Rửa tay bằng xà phòng 

trước khi ăn, sau khi đi vệ 

sinh và khi tay bẩn.  

+Tháo tất, cởi quần, áo… 

 

Phát triển nhận thức 

MT 50:  Nhận xét , trò chuyện 

về đặc điểm, sự khác nhau, 

giống nhau của các đối tượng 

được quan sát 

- -So sánh sự giống-khác 

nhau của 2 con vật, cây, 

hoa, quả. 

-So sánh sự giống và khác 

của 2-3 ĐDĐC. 

LQVT: Các hình 

giống nhau 

MT 51:  Sử dụng các vật liệu 

khác nhau để tạo ra các hình 

đơn giản. 

Chắp ghép các hình hình 

học để tạo thành các hình 

mới theo ý thích và theo yêu 

-KPKH: Đàm thoại 

với trẻ về các bạn của 

bé  



cầu.  

MT 52: Biết họ, tên, tuổi, giới 

tính của bản thân khi được hỏi, 

trò chuyện 

-Họ tên, tuổi, giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, sở thích 

của bản thân.     

 

Phát triển ngôn ngữ 

MT 77:   -Thực hiện được 1 số 

qui định ở lớp và gia đình: sau 

khi chơi biết cất đồ chơi vào 

nơi qui định, giờ ngủ không 

làm ồn, vâng lời ông bà cha 

mẹ. 

Một số qui định ở lớp, gia 

đình và nơi công cộng ( để 

đồ dùng đồ chơi đúng chỗ; 

trật tự khi ăn, khi ngủ; đi 

bên phải lề đường ) 

PTNN:  Truyện 

“Đôi bạn tốt” 

MT 78:   Biết nói lời cảm ơn, 

xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 

-  Lắng nghe ý kiến của 

người khác, sử dụng lời nói 

và cử chỉ lễ phép 

 

MT 79: -Chú ý nghe khi cô, 

bạn nói. 

-  Lắng  nghe cô và bạn nói  

Phát triển thẩm mỹ 

MT 83: - Biết trao đổi, thỏa 

thuận với bạn để thực hiện hoạt 

động chung ( chơi, trực nhật 

….. ) 

Phối hợp, thỏa thuận với 

bạn khi chơi, làm nhiệm vụ. 
 

- Tạo hình:  Tô màu 

chiếc lồng đèn 

- Dạy hát “ Bé rất 

ngoan” 

MT 85:  Bỏ rác đúng nơi qui 

định 

 

Bỏ rác vào thùng rác. 

-Giữ vệ sinh môi trường 

 

Phát triển tình cảm – xã hội 

MT 105:  - Thực hiện được 1 

số qui định ở lớp và gia đình: 

sau khi chơi biết cất đồ chơi 

vào nơi qui định, giờ ngủ 

không làm ồn, vâng lời ông bà 

cha mẹ. 

Một số qui định ở lớp, gia 

đình và nơi công cộng ( để 

đồ dùng đồ chơi đúng chỗ; 

trật tự khi ăn, khi ngủ; đi 

bên phải lề đường ) 

- sau khi chơi xếp đồ chơi 

không tranh giành đồ chơi , 

vâng lời bố mẹ 

 

MT 107:  Chú ý nghe khi cô, 

bạn nói 
-  Lắng  nghe cô và bạn nói. -   HĐVC, Thực hiện 

mọi lúc mọi nơi, 

trong mọi hoạt động 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 3: CÔNG VIỆC CỦA CÁC CÔ, CHÚ  

   TRONG TRƯỜNG MẦM NON 

Thực hiện từ ngày : 29/ 9 / 2025 - 03/ 10 /2025 

 

Mục tiêu   Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

MT 1:  - Thực hiện đủ các 

động tác phát triển các nhóm cơ 

và hô hấp trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn 

- Hô hấp: hít vào thở ra 

Tay 

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía 

trước, sang 2 bên 

+ Co và duỗi tay, vô 2 tay 

vào nhau( phía trước, hía 

sau, trên đầu) 

-Lưng, bụng, lườn 

+ Cúi về phía trước ngửa 

người ra sau 

+ Quay sang trái, sang phải 

+ Nghiêng người sang trái, 

sang phải 

- Chân 

+ Bước lên phía trước, bước 

sang ngang: ngồi xổm; đứng 

lên; bật tại chỗ 

TDGH: Bật sâu 

15cm 

 

MT 5:  Biết phối hợp vận động 

các giác quan. Bật tiến về phía 

trước 

 

Bật tại chỗ 

-Bật về phía trước. 

-Bật xa 20-25 cm 

Giờ đón trả trẻ, TDS, 

GDLG, GDVS, 

khám tay 

MT13:  Tự phục vụ trong sinh 

hoạt hằng ngày tại trường: 

+ Cháu biết rửa tay trước khi 

ăn, sau khi đi vệ sinh. 

+Tháo tất, cởi quần, áo… . 

-  Cháu có kỹ năng rửa tay, 

lau tay bằng khăn ướt, tự 

làm 1 số công việc tại 

trường. 

+Tập thói quen rửa tay bằng 

xà phòng. 

+Tập luyện thao tác rửa tay 

đúng cách theo 6 bước. 

+Rửa tay bằng xà phòng 

trước khi ăn, sau khi đi vệ 

sinh và khi tay bẩn.  

+Tháo tất, cởi quần, áo… 

 

Phát triển nhận thức 

MT 50:  Nhận xét , trò chuyện 

về đặc điểm, sự khác nhau, 

giống nhau của các đối tượng 

được quan sát 

- -So sánh sự giống-khác 

nhau của 2 con vật, cây, 

hoa, quả. 

-So sánh sự giống và khác 

của 2-3 ĐDĐC. 

LQVT: Số lượng 1 

và 2 

MT 51:  Sử dụng các vật liệu 

khác nhau để tạo ra các hình 

Chắp ghép các hình hình 

học để tạo thành các hình 
-KPKH: Tìm hiểu về 

công việc của cô, chú 



đơn giản. mới theo ý thích và theo yêu 

cầu. 

trong trường 

 

MT 52: Biết họ, tên, tuổi, giới 

tính của bản thân khi được hỏi, 

trò chuyện 

-Họ tên, tuổi, giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, sở thích của 

bản thân.     

 

Phát triển ngôn ngữ 

MT 77:   -Thực hiện được 1 số 

qui định ở lớp và gia đình: sau 

khi chơi biết cất đồ chơi vào 

nơi qui định, giờ ngủ không 

làm ồn, vâng lời ông bà cha mẹ. 

Một số qui định ở lớp, gia 

đình và nơi công cộng ( để 

đồ dùng đồ chơi đúng chỗ; 

trật tự khi ăn, khi ngủ; đi 

bên phải lề đường ) 

PTNN: Kể chuyện 

theo tranh “Nói 

chuyện với trẻ về cô 

giáo và bạn trong lớp 

MT 78:   Biết nói lời cảm ơn, 

xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 

-  Lắng nghe ý kiến của 

người khác, sử dụng lời nói 

và cử chỉ lễ phép 

 

MT 79: -Chú ý nghe khi cô, 

bạn nói. 

-  Lắng  nghe cô và bạn nói  

Phát triển thẩm mỹ 

MT 83: - Biết trao đổi, thỏa 

thuận với bạn để thực hiện hoạt 

động chung ( chơi, trực nhật 

….. ) 

Phối hợp, thỏa thuận với 

bạn khi chơi, làm nhiệm vụ. 
 

- Tạo hình:  Tô màu 

chùm bóng bay 

- Dạy hát “ Vui đến 

trường” 

MT 85:  Bỏ rác đúng nơi qui 

định 

 

Bỏ rác vào thùng rác. 

-Giữ vệ sinh môi trường 

 

Phát triển tình cảm – xã hội 

MT 105:  - Thực hiện được 1 

số qui định ở lớp và gia đình: 

sau khi chơi biết cất đồ chơi 

vào nơi qui định, giờ ngủ không 

làm ồn, vâng lời ông bà cha mẹ. 

Một số qui định ở lớp, gia 

đình và nơi công cộng ( để 

đồ dùng đồ chơi đúng chỗ; 

trật tự khi ăn, khi ngủ; đi 

bên phải lề đường ) 

- sau khi chơi xếp đồ chơi 

không tranh giành đồ chơi , 

vâng lời bố mẹ 

 

MT 107:  Chú ý nghe khi cô, 

bạn nói 
-  Lắng  nghe cô và bạn nói. -   HĐVC, Thực hiện 

mọi lúc mọi nơi, 

trong mọi hoạt động 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 1: TRƯỜNG MẦM NON HÒA PHÚ CỦA BÉ 

(Thực hiện từ ngày : 15 / 9 / 2024 – 19 / 9 /2024) 

Hoạt 

Động 

Thứ 2 

15/9/2025 

Thứ 3 

16/9/2025 

Thứ 4 

17/9/2025 

Thứ 5 

18/9/2025 

Thứ 6 

19/9/2025 

 

 

Đón Trẻ 

- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ qs góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh để trẻ biết tên PTGT trên 

đường phố mình đang ở, sinh ra, đặc điểm xã hội, của từng loại PTGT, đặc sản các món ăn, các 

dân tộc ở quê trẻ. 

-Phát triển  khả năng dẫn dắt mô tả, kể lại và so sánh bằng ngôn ngữ mạch lạc 

TDS Tập thể dục  T1-TV1-BL1-C1-B1 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát: cây 

xanh trong 

trường của bé 

TCVĐ:  “Kéo 

co” 

- Chơi tự do 

- Thử nghiệm:  

“Chìm hay 

nổi” 

TCVĐ:  “ 

Chuyền bóng” 

Chơi tự do  

Quan sát: các 

khu vực trong 

trường của bé 

TCVĐ:“Kéo 

co” 
- Chơi tự do 

 

- Thí nghiệm:  

“Màu sắc với 

baking so da” 

TCVĐ:  “ 

Chuyền bóng” 

Chơi tự do 

Quan sát:  các lớp 

học trong trường của 

bé 

TCVĐ:  “Kéo co” 

- Chơi tự do 

 

 

 

Hoat 

động 

chung 

PTNT 

KPKH: Quan 

sát đàm thoại 

về đồ chơi lớp 

học của bé 

 

PTTC 

TDGH: Chạy 

theo đường 

thẳng 

PTTM 

TH: Tô màu đu 

quay (trang 2 

sgk) 

      PTNN 

LQVH: Thơ: 

“Bé đến lớp” 

 

PTNT 

LQVT: Các hình 

giống nhau 

         PTTM 
GDAN:Dạy hát 

“Trường chúng cháu 

là trường mầm non” 

 

 

Hoạt 

động vui  

chơi 

- Góc xây dựng: Trường mầm non của bé(Trọng tâm thứ hai)  

- Góc phân vai: đóng vai cô giáo (Trọng tâm thứ ba) 

- Góc nghệ thuật: Tô màu về lớp học (Trọng tâm thứ tư) 

- Góc học tập: Chơi xúc sắc-lô tô. Làm quen chữ cái o, ô, ơ (tiết 1)  (Trọng tâm thứ năm) 

- Góc thiên nhiên:  Chăm sóc góc thiên nhiên lau lá cây (Trọng tâm thứ sáu) 

VS: 

Ăn ngủ 

trưa 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 2: BẠN BÈ CỦA BÉ 
Thực hiện từ ngày: 22 / 9 /2025 - 26/ 9 /2025 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

- Dạy TC 

mới:… 

Học Ngoại 

Khóa: Anh 

văn 

 -Ngoại khóa: 

TDNĐ 

 

Học Ngoại 

Khóa: Anh 

văn 

THNTH: 

+ Tô màu đồ 

dùng, đồ chơi 

+ Nặn: đồ 

dùng, đồ chơi 

+ Vẽ: đồ 

dùng, đồ chơi 

+  dán đồ 

dùng, đồ chơi 

+ Làm đồ chơi 

với lá cây  

-Ngoại khóa:  

TDNĐ 

- TTVS: Rửa 

tay 

-Sinh hoạt tập thể 

Hát theo chủ đề 

Hoạt động nêu gương 

Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

Trả trẻ 

 

 

- Cô kiểm tra quần áo, đầu tóc gọn gàng trước khi ra về 

- Nhắc chào cô, chào ba, mẹ 

- Cho trẻ chơi tự do, trò chuyện về những điều trẻ học trong ngày, trao đổi với Phụ 

huynh các thông tin cần thiết trong ngày (nếu có). 

Lễ giáo Trẻ: Thực hiện nếp sống văn minh 

Cô: Nêu cao tinh thần trach nhiệm trong công việc 

Hoạt 

Động 

Thứ 2 

22/9/2025 

Thứ 3 

23/9/2025 

Thứ 4 

24/9/2025 

Thứ 5 

25/9/2025 

Thứ 6 

26/9/2025 

 

 

Đón Trẻ 

- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ qs góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh để trẻ biết tên PTGT trên 

đường phố mình đang ở, sinh ra, đặc điểm xã hội, của từng loại PTGT, đặc sản các món ăn, các 

dân tộc ở quê trẻ. 

-Phát triển  khả năng dẫn dắt mô tả, kể lại và so sánh bằng ngôn ngữ mạch lạc 

TDS Tập thể dục  Đu quay 



 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát: đồ 

dùng, đồ chơi 

ngoài trời 

TCVĐ: Mèo 

đuổi  chuột 

- Chơi tự do 

- Thử nghiệm:  

Nam châm sẽ 

hút gì 

TCVĐ: Trồng 

nụ trồng hoa 

- Chơi tự do  

Quan sát: bạn 

trai, bạn gái 

TCVĐ: Mèo 

vồ chuột 

- Chơi tự do 

 

- Thí nghiệm:  

Nam châm sẽ hút 

gì 

TCVĐ:  Trồng nụ 

trồng hoa   

- Chơi tự do  

Quan sát: các bạn 

và anh chị học các 

lớp khác cô  

- TCVĐ: Mèo vồ 

chuột 

 - Chơi tự do 

 

 

 

Hoat 

động 

chung 

PTNT 

KPKH: Đàm 

thoại với trẻ về 

các bạn của bé 

PTTC 

TDGH: Đi theo 

đường hẹp  

PTTM 

TH: Tô màu 

chiếc lồng đèn 

(Trang 4) 

        PTNN 

LQVH : 

Chuyện : Đôi 

bạn tốt  

 

PTNT 

LQVT : Các hình 

khác nhau 

       PTTM 

GDAN : Vận động 

bài hát : Bé rất 

ngoan 

Hoạt 

động vui  

chơi 

- Góc xây dựng: Xây vườn trường (Trọng tâm thứ hai) 

- Góc phân vai: Chơi cha mẹ đưa con đi học (Trọng tâm thứ ba) 

- Góc nghệ thuật: Tô màu về quan cảnh ngày hội (Trọng tâm thứ tư) 

- Góc học tập: Chơi xúc sắc - lật ô số. Làm quen chữ viết  o, ô, ơ ( tiết 2) (Trọng tâm thứ 

năm) 

- Góc thiên nhiên: Chơi lau lá cây (Trọng tâm thứ sáu) 

VS: 

Ăn ngủ 

trưa 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

 

Hoạt 

động 

chiều 

Học ngoại 

khóa: Anh 

văn 

-Dạy TC 

mới:… 

 

  -Ngoại khóa: 

TDNĐ 

 

Học ngoại 

khóa: Anh văn 

 

THNTH: 

+ Tô màu đồ 

dùng, đồ chơi 

+ Nặn: đồ 

dùng, đồ chơi 

+ Vẽ: đồ 

dùng, đồ chơi 

+  dán đồ 

dùng, đồ chơi 

+ Làm đồ chơi 

với lá cây  

-Ngoại khóa: 

TDNĐ 

- Ôn luyện: 

TTVS: Rửa tay 

-Sinh hoạt tập thể 

Hát theo chủ đề 

Hoạt động nêu gương 

Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 3: CÔNG VIỆC CỦA CÁC CÔ, CHÚ  

   TRONG TRƯỜNG MẦM NON 

Thực hiện từ ngày : 29/ 9 / 2025 - 03/ 10 /2025 

Trả trẻ 

 

 

- Cô kiểm tra quần áo, đầu tóc gọn gàng trước khi ra về 

- Nhắc chào cô, chào ba, mẹ 

- Cho trẻ chơi tự do, trò chuyện về những điều trẻ học trong ngày, trao đổi với Phụ 

huynh các thông tin cần thiết trong ngày (nếu có). 

Lễ giáo Trẻ: Thực hiện nếp sống văn minh 

Cô: Nêu cao tinh thần trach nhiệm trong công việc 

Hoạt 

Động 

Thứ 2 

29/9/2025 

Thứ 3 

30/9/2025 

Thứ 4 

01/9/2025 

Thứ 5 

02/9/2025 

Thứ 6 

03/9/2025 

 

 

Đón Trẻ 

- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh để trẻ biết tên PTGT 

trên đường phố mình đang ở, sinh ra, đặc điểm xã hội, của từng loại PTGT, đặc sản các món 

ăn, các dân tộc ở quê trẻ. 

-Phát triển  khả năng dẫn dắt mô tả, kể lại và so sánh bằng ngôn ngữ mạch lạc 

TDS Tập thể dục  Chú gà trống gọi 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Trò chuyện về 

công việc chú 

bảo vệ trong 

trường 

TCVĐ: “Cá 

sấu lên bờ” 

- Chơi tự do 

- Thử nghiệm: 

“chất tan- chất 

không tan” 

TCVĐ:: “Bắt 

chước tạo 

dáng”   

Chơi tự do  

Trò chuyện về 

công việc cô cấp 

dưỡng 

TCVĐ: “Cá sấu 

lên bờ” 

- Chơi tự do 

- Thí nghiệm:  

“ Sự chuyển 

đổi của màu” 

TCVĐ:“Cá 

sấu lên bờ” 

- Chơi tự do 

Trò chuyện về công 

việc của chú bảo vệ 

trong trường 

TCVĐ:  “Kéo co” 
- Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

động 

chung 

PTNT 

KPKH: Tìm 

hiểu về công 

việc của các cô, 

chú trong 

trường 

PTTC 

TDGH: Bật sâu 

15cm  

PTTM 

TH:Tô màu 

chùm bóng bay  

( Trang 3) 

   PTNN 

  LQVH: Kể 

Chuyện theo 

tranh: “Nói 

chuyện với trẻ về 

cô giáo và bạn 

trong lớp ” 

 

PTNT 

LQVT: số 

lượng 1 và 2 

 

   PTTM 

GDAN : 

Hát vận động:  

“Vui đến trường” 

 

 

Hoạt 

động vui  

chơi 

- Góc phân vai: Cô giáo – cô cấp dưỡng (Trọng tâm thứ hai) 

-  Góc xây dựng:  Xây trường mầm non của bé (Trọng tâm thứ ba) 

- Góc học tập: Xếp tranh ảnh về trường mầm non; Xếp tương ứng 1-1. Làm quen chữ viết  

o,ô,ơ (tiết 3)(Trọng tâm thứ tư) 

- Góc nghệ thuật: Tô màu trường lớp mầm non, nặn đồ chơi- nghe, hát các bài hát về chủ đề 

(Trọng tâm thứ năm) 



Bình Dương, ngày 04 tháng 9 năm 2025 

P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ngày 03 tháng 9 năm 2025 

TỔ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Nhiều 

 

- Góc thiên nhiên:   Chăm sóc góc thiên nhiên, lau lá cây (Trọng tâm thứ sáu) 

VS: 

Ăn ngủ 

trưa 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

 

Hoạt 

động 

chiều 

  - Ngoại 

khóa: Anh 

văn 

-Dạy TC 

mới:… 

 

   - Ngoại 

khóa: TDNĐ 

 

  - Ngoại 

khóa: Anh văn 

 

THNTH: 

+ Tô màu đồ 

dùng, đồ chơi 

+ Nặn: đồ 

dùng, đồ chơi 

+ Vẽ: đồ 

dùng, đồ chơi 

+  dán đồ 

dùng, đồ chơi 

+ Làm đồ chơi 

với lá cây  

- Ngoại khóa: 

TDNĐ 

- Ôn luyện thao 

tác: Rửa tay 

 

-Sinh hoạt tập thể 

Hát theo chủ đề 

Hoạt động nêu gương 

Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối tuần 

Trả trẻ 

 

 

- Cô kiểm tra quần áo, đầu tóc gọn gàng trước khi ra về 

- Nhắc chào cô, chào ba, mẹ 

- Cho trẻ chơi tự do, trò chuyện về những điều trẻ học trong ngày, trao đổi với Phụ 

huynh các thông tin cần thiết trong ngày (nếu có). 

Lễ giáo Trẻ: Thực hiện nếp sống văn minh 

Cô: Nêu cao tinh thần trach nhiệm trong công việc 
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